
BỘ 10 CÂU HỎI QUIZIZZ: CHUYỆN NGƯỜI CON GAI NAM XƯƠNG 

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT (4 CÂU) 
Câu 1. Nhân vật Vũ Nương (Vũ Thị Thiết) được giới thiệu là người có đặc điểm nổi bật 
nào về tính tình và dung nhan ngay từ đầu tác phẩm? 1 

●​ A. Tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. 1 
●​ B. Tính tình sắc sảo, tài hoa, dung nhan kiêu sa lộng lẫy. 
●​ C. Tính tình dũng cảm, kiên cường, dung nhan hiền dịu. 
●​ D. Tính tình nghiêm khắc, tằn tiện, dung nhan bình dị. 
●​ Đáp án đúng: A 1 

Câu 2. Chi tiết nào là ngòi nổ trực tiếp khiến Trương Sinh đinh ninh nghi ngờ vợ mình 
thất tiết, dẫn đến bi kịch oan khuất? 3 

●​ A. Họ hàng làng xóm xầm xì về việc Vũ Nương lén lút qua lại với người khác. 
●​ B. Trương Sinh phát hiện ra chiếc hoa vàng lạ ở trong buồng của Vũ Nương 4. 
●​ C. Lời nói ngây thơ của bé Đản về một "người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ 

Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi". 3 
●​ D. Vũ Nương tỏ ra lúng túng, bối rối và khóc lóc khi Trương Sinh hỏi về chuyện ở 

nhà. 
●​ Đáp án đúng: C 3 

Câu 3. Nhờ chi tiết nghệ thuật nào mà Trương Sinh chợt nhận ra nỗi oan khiên của vợ 
mình nhưng việc trót đã qua rồi? 5 

●​ A. Khi Phan Lang từ cung nước trở về kể lại toàn bộ sự thật cho Trương Sinh nghe 
4. 

●​ B. Khi bé Đản trỏ vào cái bóng của Trương Sinh trên vách dưới ngọn đèn 
khuya và gọi đó là "Cha Đản lại đến kia kìa!". 5 

●​ C. Khi Trương Sinh nhặt được bức thư tuyệt mệnh của Vũ Nương để lại dưới gối 
giường. 

●​ D. Khi Trương Sinh nằm mơ thấy Vũ Nương hiện về oán trách chàng ghen tuông vô 
cớ. 

●​ Đáp án đúng: B 5 
Câu 4. Nhân vật Phan Lang đã cứu sống Linh Phi (vợ vua biển Nam Hải) bằng cách 
nào trước khi gặp lại nàng ở cung nước? 5 

●​ A. Phan Lang đã đánh đuổi bọn cướp biển đang vây bắt Linh Phi trên bến sông 
Hoàng Giang. 

●​ B. Phan Lang nằm mộng thấy một cô gái áo xanh kêu xin tha mạng, sáng ra 
thấy người phường chài biếu một con rùa mai xanh bèn đem thả đi. 5 

●​ C. Phan Lang dùng thuốc thần cứu sống Linh Phi khi nàng bị thương dạt vào bờ 
biển Nam Hải. 

●​ D. Phan Lang đã cầu xin vua cha giảm án tử hình cho Linh Phi khi nàng phạm luật 
trời. 

●​ Đáp án đúng: B 5 

MỨC ĐỘ 2: THÔNG HIỂU (4 CÂU) 
Câu 5. Trước khi Trương Sinh lên đường tòng quân đi đánh giặc Chiêm, mẹ của 
chàng đã dặn dò con điều gì làm trọng? 1 

●​ A. Phải dốc sức lập công danh hiển hách, mang vinh hoa phú quý về cho gia đình. 
●​ B. Phải xông pha trận mạc để xứng danh con nhà hào phú trong làng. 



●​ C. Phải biết giữ mình làm trọng, gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng 
tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. 1 

●​ D. Phải luôn viết thư gửi về nhà để mẹ và vợ bớt lo lắng ngóng trông. 
●​ Đáp án đúng: C 1 

Câu 6. Khi bị Trương Sinh nghi oan và ra sức mắng nhiếc, đuổi đi, Vũ Nương đã bày 
tỏ điều gì để chứng minh cho sự chung thủy của mình? 3 

●​ A. Nàng khẳng định mình ba năm cách biệt luôn giữ gìn một tiết, tô son điểm 
phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. 3 

●​ B. Nàng dọa sẽ bỏ trốn sang nước khác nếu Trương Sinh không dừng lại việc chửi 
mắng nàng. 

●​ C. Nàng lập tức tìm đến họ hàng, làng xóm để nhờ họ ép Trương Sinh phải tin tưởng 
mình. 

●​ D. Nàng giữ im lặng, không giải thích gì vì cho rằng Trương Sinh quá độc đoán. 
●​ Đáp án đúng: A 3 

Câu 7. Tại sao khi gặp lại Phan Lang ở cung nước, ban đầu Vũ Nương lại nói thà già 
ở chốn làng mây cung nước, chứ không muốn về nhìn lại quê nhà? 4 

●​ A. Vì nàng đã quá quen với cuộc sống giàu sang, lộng lẫy nơi cung nước của Linh 
Phi 5. 

●​ B. Vì nàng bị chồng ruồng rẫy oan uổng, cảm thấy không còn mặt mũi nào về 
nhìn thấy người ta ở quê hương nữa. 4 

●​ C. Vì nàng đã quên sạch những kỷ niệm và tình nghĩa cũ với Trương Sinh ở trần 
gian. 

●​ D. Vì nàng sợ Trương Sinh sẽ tiếp tục đánh đập và sỉ nhục nàng nếu nàng trở về. 
●​ Đáp án đúng: B 4 

Câu 8. Lý do sâu xa nào khiến Vũ Nương quyết định thay đổi ý định, ứa nước mắt 
khóc và quả quyết nói với Phan Lang rằng "tôi tất phải tìm về có ngày"? 4 

●​ A. Vì Linh Phi ép buộc Vũ Nương phải rời khỏi cung nước để trở về nhân gian thực 
hiện nghĩa vụ. 

●​ B. Vì nỗi nhớ Trương Sinh da diết và muốn quay về trả thù kẻ đã hại chết mình. 
●​ C. Vì nỗi lòng thương nhớ quê hương, tổ tiên khi Phan Lang nhắc đến phần 

mộ tiên nhân cỏ gai rợp mắt, nhà cửa cây cối thành rừng. 4 
●​ D. Vì nàng muốn đòi lại bé Đản để tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng con khôn lớn. 
●​ Đáp án đúng: C 4 

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO (2 CÂU) 
Câu 9. Lời thề của Vũ Nương trước khi gieo mình xuống sông Hoàng Giang thể hiện 
rõ nét điều gì trong tâm hồn nàng? 3 

●​ A. Sự trân trọng phẩm giá trong sạch, đoan trang, trinh bạch của bản thân; thà 
chết để chứng minh sự trong sạch chứ không chấp nhận chịu ô nhục. 3 

●​ B. Sự oán giận, thù hận sâu sắc muốn tìm cách trừng phạt sự đa nghi của Trương 
Sinh. 

●​ C. Sự bất lực, tuyệt vọng hoàn toàn trước cuộc sống nghèo khổ, khó khăn thời chiến 
tranh. 

●​ D. Mong muốn được thần linh cứu vớt để nhanh chóng có cuộc sống mới giàu sang 
nơi cung nước 5. 

●​ Đáp án đúng: A 3 



Câu 10. Để lập đàn giải oan cho Vũ Nương ở bến sông theo lời nàng dặn Phan Lang, 
Trương Sinh đã phải thực hiện những nghi thức gì? 4 

●​ A. Lập một đàn giải oan ở bến sông Hoàng Giang, đốt cây đèn thần chiếu 
xuống nước. 4 

●​ B. Chuẩn bị trăm lạng vàng và sắm sửa lễ vật thịnh soạn thả xuống sông Hoàng 
Giang 1. 

●​ C. Lập đàn chay cúng tế suốt bảy ngày đêm và rước linh vị của nàng về thờ phụng. 
●​ D. Thả một chiếc thuyền rồng lộng lẫy ra giữa dòng sông vào đêm trăng tròn. 
●​ Đáp án đúng: A 4 

🧩 Bạn có muốn tôi thiết kế một sơ đồ tư duy hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về vẻ đẹp 
phẩm chất và bi kịch oan khuất của Vũ Nương để học sinh dễ học bài không? 
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